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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 49/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc 
chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, 
Chính phủ ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh 

nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của 
chủ sở hữu.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp 

nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.  
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là doanh nghiệp cấp 1), bao gồm:  
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tập đoàn 

kinh tế; công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty 
mẹ - công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Thủ 
tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 
quyết định thành lập; 

b) Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà 
Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh là chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp. 
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2. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do các doanh nghiệp cấp 1 là 
chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp và nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây 
gọi chung là doanh nghiệp cấp 2). 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền, phân cấp hoặc giao thực 
hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, kiểm soát viên, người đại diện theo ủy 
quyền đối với phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan đến việc giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Giám sát doanh nghiệp nhà nước” là hoạt động theo dõi, tổng hợp và phân 

tích, đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ 
các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. 

2. “Kiểm tra doanh nghiệp nhà nước” là hoạt động xem xét, xác minh, làm rõ 
và kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất theo căn 
cứ, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ 
các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. 

3. “Thanh tra doanh nghiệp nhà nước” là hoạt động xem xét, đánh giá và xử lý 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền định kỳ hoặc đột xuất theo căn cứ, trình tự, 
thủ tục do pháp luật quy định về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 
định của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. 

4. “Chủ sở hữu” là cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, 
bao gồm các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các doanh nghiệp cấp 1 
khi đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác. 

5. “Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp” là Bộ Tài 
chính và Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp). 

6. “Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp” 
(sau đây viết tắt là Người đại diện) là cá nhân được chủ sở hữu ủy quyền bằng văn 
bản để thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu tại doanh nghiệp. 

7. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành 
viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, 
Phó Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng (không bao 
gồm Tổng giám đốc, Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, kế toán 
trưởng làm việc theo hợp đồng lao động). 

8. “Doanh nghiệp nhà nước” là doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% 
vốn điều lệ. 
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Điều 4. Áp dụng pháp luật trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra 
việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với 
doanh nghiệp nhà nước 

1. Trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên hoặc pháp luật chuyên ngành có quy định khác về giám sát, kiểm tra, 
thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối 
với doanh nghiệp nhà nước, thì áp dụng theo quy định của các điều ước quốc tế 
hoặc pháp luật chuyên ngành đó. 

2. Đối với các doanh nghiệp do Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
và doanh nghiệp cấp 1 là chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp và nắm giữ 
không quá 50% vốn điều lệ, thì Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
doanh nghiệp cấp 1 căn cứ vào các quy định tại Nghị định này quy định cụ thể về 
quy chế giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại doanh nghiệp.  

Điều 5. Mục đích của giám sát, kiểm tra, thanh tra 
1. Nắm bắt, phản ánh và đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật và 

tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước, qua đó 
kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp khắc 
phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

2. Giúp các cơ quan quản lý nhà nước, chủ sở hữu phát hiện những yếu kém 
trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước; xác định nguyên 
nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

3. Kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật và cơ 
chế quản lý đối với các doanh nghiệp nhà nước để kiến nghị với các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về những biện pháp khắc phục, hoàn thiện. 

4. Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước; khuyến khích việc chia sẻ, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, mô 
hình kinh doanh có hiệu quả giữa các doanh nghiệp nhà nước. 

Điều 6. Nguyên tắc giám sát, kiểm tra, thanh tra 
1. Tuân theo các quy định của pháp luật và bảo đảm tính khách quan, chính 

xác, kịp thời, công khai, minh bạch. 
2. Tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa chủ sở hữu, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

được giao nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra.  

3. Không làm cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp là đối 
tượng giám sát, kiểm tra, thanh tra và các chủ thể có liên quan khác. 

4. Không trùng lặp về phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, thanh 
tra giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 
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Điều 7. Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra 
1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực sau đây: 
a) Quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước; chế độ tài chính và giám sát tài 

chính đối với các doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 61/2013/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

b) Sắp xếp, đổi mới, kiện toàn tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; xây 
dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về đầu tư phát triển, kế hoạch 
sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp; 

c) Tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, 
chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với người 
quản lý doanh nghiệp, người đại diện và người lao động làm việc tại doanh nghiệp; 

d) Quy định của pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh; 
quy định, quy trình về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc lĩnh vực, 
ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; 

đ) Các quy định của pháp luật về việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, đánh giá 
hiệu quả hoạt động và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công khai, minh bạch 
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

e) Các quy định của pháp luật khác theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. 

2. Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quyết định của chủ sở hữu về các 
nội dung sau: 

a) Việc thực hiện các chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch 
đầu tư phát triển đã được phê duyệt; nhiệm vụ công ích được giao cho doanh 
nghiệp; các dự án đầu tư nhóm A, B đã được phê duyệt; 

b) Việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; tăng, giảm vốn điều 
lệ; vay nợ, cho vay nợ (trong nước và nước ngoài); huy động vốn; nghĩa vụ tài sản; 
mua, bán tài sản có giá trị (từ 50% vốn điều lệ trở lên hoặc theo quy định trong 
Điều lệ); việc góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của doanh nghiệp tại các doanh 
nghiệp khác theo chủ trương đã phê duyệt; 

c) Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức 
lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản; thành lập, giải thể các đơn vị 
mới trực thuộc theo đề án đã phê duyệt; 

d) Việc thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
việc thực hiện các nhiệm vụ hoặc tham gia thực hiện việc cung cấp và bảo đảm các 
sản phẩm, dịch vụ công ích, thiết yếu của nền kinh tế theo quyết định hoặc quy 
định của chủ sở hữu; 



 
 CÔNG BÁO/Số 557 + 558/Ngày 02-6-2014 7 
 

đ) Việc thực hiện các quyết định liên quan đến tuyển dụng, quản lý, sử dụng; 
thực hiện chế độ, chính sách; đánh giá hoạt động, khen thưởng, kỷ luật đối với 
người quản lý doanh nghiệp và người lao động; 

e) Việc thực hiện các quyết định khác liên quan đến kết quả giám sát, kiểm tra, 
thanh tra; đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản lý và điều hành 
đối với doanh nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của người quản lý doanh nghiệp; 

g) Các nội dung khác theo yêu cầu của chủ sở hữu. 
Điều 8. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh 

nghiệp nhà nước hàng năm 
1. Quý IV hàng năm, căn cứ vào tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà 

nước thuộc quyền quản lý, chủ sở hữu là Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra, 
thanh tra doanh nghiệp nhà nước. Nội dung về thanh tra của kế hoạch giám sát, 
kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước hàng năm phải thống nhất với Định 
hướng chương trình thanh tra do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn xây 
dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra của chủ sở 
hữu; chủ sở hữu là doanh nghiệp cấp 1 xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch 
giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp cấp 2. 

2. Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước hàng năm 
phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi giám sát, kiểm tra, thanh 
tra đối với mỗi doanh nghiệp và được gửi cho Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước có liên quan để lấy ý 
kiến và sau khi phê duyệt để phối hợp thực hiện; kế hoạch giám sát, kiểm tra của 
chủ sở hữu là các doanh nghiệp cấp 1 phải được gửi cho Bộ quản lý ngành, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp để lấy ý kiến và sau khi 
phê duyệt để phối hợp thực hiện.  

Điều 9. Xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, thanh tra việc tuân 
thủ pháp luật và chấp hành các quyết định của chủ sở hữu đối với doanh 
nghiệp nhà nước 

1. Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, 
nội dung, thời gian thanh tra việc tuân thủ pháp luật và chấp hành các quyết định 
của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước giữa các Thanh tra Bộ và giữa 
Thanh tra Bộ với Thanh tra tỉnh. 

2. Chánh Thanh tra bộ quản lý ngành chủ trì xử lý chồng chéo về phạm vi, đối 
tượng, nội dung, thời gian kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ pháp luật và chấp hành 
các quyết định của chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ; phối hợp với Chánh Thanh tra tỉnh giải quyết việc chồng 


